
Tuần 01 từ 17/03/2025 đến 21/03/2025 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Hoạt động học 

Phát triển thể chất 

VĐCB: Bật khép tách 

chân 

Phát triển nhận thức 

Phân loại rác 

Phát triển ngôn ngữ 

Thơ: Không dùng túi 

nilon  

Phát triển TCKNXH 

Bé bảo vệ môi trường. 

Phát triển thẩm mỹ 

Dạy kỹ năng ca hát: 

Không xả rác  

Hoạt động ngoài trời 

- QSCMĐ: QS cây lộc 

vừng 

- TCVĐ: Bị mắt bắt bạn 

- Chơi tự chọn: Khu 

vực 4: Khu quán chợ + 

dân gian: Mua bán các 

mặt hàng theo thời điểm, 

chủ đề (Hoa quả, hành 

tỏi, bánh kẹo, giò, tôm, 

cua, cá….  cắm hoa, bán 

nước giải khát) 

+ Chơi với đồ chơi ngoài 

trời. 

- QSCMĐ: QS cây cần 

ánh sáng 

- TCVĐ: Rồng rắn lên 

mây 

- Chơi tự chọn: 

Khu vực 6: Khu thiên 

nhiên: Chăm sóc vườn 

cây, các chậu cây và 

quan sát các loại cây có 

đặc điểm khác nhau như 

cây trồng từ hạt, củ, lá, 

cành…nhặt các lá úa, bắt 

sâu … 

 + Chơi với đồ chơi 

ngoài trời. 

- QSCMĐ: QS thiết mộc 

lan 

- TCVĐ: Lá và gió 

- Chơi tự chọn: Khu 

vực 5:  Khu khám phá, 

thử nghiệm 2: Tạo hình 

khuôn in cát, Chơi thí 

nghiệm, Thả thuyền 

giấy, câu cá. 

+ TC: Bật khép tách 

chân theo ô trên sân 

+ Chơi với đồ chơi ngoài 

trời. 

- QSCMĐ: QS cây lan 

dù 

- TCDG: Thả đỉa ba ba 

- Chơi tự chọn: Khu 

vực 5:  Khu khám phá, 

thử nghiệm 1: Theo dõi 

dòng chảy, tốc độ chảy 

của nước. Pha màu, 

nhuộm màu nước. Tạo 

hình từ bộ khối gỗ. 

+ Chơi với đồ chơi ngoài 

trời. 

- QSCMĐ: QS cây khế 

- TCVĐ: Nhảy bao bố 

- Chơi tự chọn: Khu 

vực 2: Nghệ thuật - Dân 

gian: Vận động nhẹ 

nhàng theo nhạc. Gõ 

trống, đệm đàn theo 

nhạc. 

+ TC: Chạy thay đổi tốc 

độ theo hiệu lệnh (2-3 

lần)  

 + Chơi với đồ chơi 

ngoài trời. 

Hoạt động chiều 

+ Trò chuyện với trẻ về 

một số cách bảo quản 

thực phẩm, thức ăn bằng 

bao bì đơn giản vệ sinh. 

+ Chơi trò chơi trên máy 

vi tính. 

+ Nghe, đọc thơ:  Môi 

trường. 

+ Trò chuyện, xem video 

về một số trường hợp khi 

cháy, có người rơi xuống 

nước. 

+ Chơi trò chơi trên máy 

vi tính 

+ Xem video: Cùng nói 

không với túi nilon. 

+ Chơi trò chơi trên máy 

vi tính. 

- Vệ sinh lớp học: 

+ Nhóm 1: Lau ghế. 

+ Nhóm 2: Lau đồ chơi, 

giá đồ chơi góc bán 

hàng, nấu ăn. 

+ Nhóm 3: Lau bàn... 

+ Chơi trò chơi trên máy 

vi tính. 

+ Ôn bài hát: Không xả 

rác. 

+ Trưng bày sản phẩm 

+ Bình bầu bé ngoan 

cuối tuần. 

+ Liên hoan văn nghệ. 

+ Chơi trò chơi trên máy 

vi tính. 

 



Tuần 02 từ 24/03/2025 đến 28/03/2025 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Hoạt động học 

Phát triển ngôn ngữ 

Tâm sự của vỏ hộp 

Phát triển nhận thức 

Điều kỳ diệu từ giấy 

Phát triển thẩm mỹ 

Hoạt động STEAM 

(EDP): Làm pháo hoa 

giấy 

Phát triển thể chất 

Bò trong đường zích zắc 

qua 5 điểm 

Phát triển nhận thức 

Sắp xếp theo quy tắc 

ABB  

 

Hoạt động ngoài trời 

- QSCMĐ: QS cây mít 

- TCVĐ: Chồng nụ 

chồng hoa 

- Chơi tự chọn: Khu 

vực 2: Nghệ thuật - Dân 

gian 

+ TC: Nhảy lò cò 3m 

+ Chơi với đồ chơi ngoài 

trời. 

- QSCMĐ: QS cây hoa 

lộc vừng 

- TCVĐ: Bánh xe quay; 

Ném còn. 

- Chơi tự chọn: Khu 

vực 5:  Khu khám phá, 

thử nghiệm 2 

+ TC: Ai nhanh hơn. 

+ Chơi với đồ chơi ngoài 

trời. 

- QSCMĐ: QS cây cần 

không khí. 

- TCVĐ: Rồng rắn lên 

mây  

- Chơi tự chọn: Khu 

vực 2: Nghệ thuật - Dân 

gian 1. 

+ Chơi với đồ chơi ngoài 

trời. 

- QSCMĐ: Quan sát cây 

rau ngót 

- TCVĐ: Nhảy ra, nhảy 

vào 

- Chơi tự chọn: Khu 

vực 5:  Khu khám phá, 

thử nghiệm 1 

+ Chơi với đồ chơi ngoài 

trời. 

- QSCMĐ: Quan sát cây 

hoa mai xanh  

- TCVĐ: Tung bóng 

- Chơi tự chọn: Khu 

vực 4: Khu quán chợ + 

dân gian 

+ Chơi với đồ chơi ngoài 

trời. 

Hoạt động chiều 

Ngày 24/03/2025 

+ Sử dụng tranh vẽ, 

video, sách hình và trò 

chuyện về: Ích lợi của tài 

nguyên biển, đảo. 

+ Giới thiệu về sự sống 

dưới biển.  

+ TC: Phân loại rác tái 

chế. 

+ Chơi trò chơi trên máy 

vi tính. 

Ngày 25/03/2025 

+ Chia sẻ những sản 

phẩm về biển. 

+ Thực hành: Xếp hình 

các loài động vật biển; 

Vẽ tranh về biển, đảo. 

+ Đọc thơ, truyện về chủ 

đề. 

+ Chơi trò chơi trên máy 

vi tính. 

Ngày 26/03/2025 

- Vệ sinh lớp học: 

+ Nhóm 1: Lau ghế. 

+ Nhóm 2: Lau đồ chơi, 

giá đồ chơi góc học tập. 

+ Nhóm 3: Lau bàn... 

+ Chơi trò chơi trên máy 

vi tính. 

 

Ngày 27/03/2025 

+ Trò chuyện, xem video 

về một số trường hợp khi 

cháy, có người ngã chảy 

máu. 

+ Chơi với bộ phát triển 

ngôn ngữ. 

- Chơi trò chơi trên máy 

vi tính. 

Ngày 28/03/2025 

+ Giải thích đơn giản về 

tài nguyên biển và đảo. 

+ Nghe, đọc thơ: Không 

dùng túi nilon.  

+ Giải các câu đố về túi 

nilon. 

+ Chơi trò chơi trên máy 

vi tính. 

+ Nêu gương bé ngoan 

cuối tuần. 

 



Tuần 03 từ 31/03/2025 đến 04/04/2025 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Hoạt động học 

Phát triển thể chất 

Chuyền bóng qua đầu 

qua chân  

 

Hoạt động STEAM 

(5E): Khám phá nguyên 

liệu làm túi. 

Phát triển thẩm mỹ  

Dạy KN VĐMH: Bé 

quét nhà 

Phát triển ngôn ngữ 

Chiếc ấm sành nở hoa 

Phát triển thẩm mỹ 

Hoạt động STEAM 

(EDP): Làm túi thay thế 

túi nilon 

Hoạt động ngoài trời 

- QSCMĐ: QS cây hoa 

cỏ 

- TCVĐ: Rồng rắn lên 

mây  

- Chơi tự chọn: Khu vực 

8: Khu vui chơi thử 

thách xếp gỗ: Tạo hình 

sáng tạo từ các bộ khối 

gỗ. 

+ TC: Chuyền bóng. 

 + Chơi với đồ chơi 

ngoài trời. 

 

- QSCMĐ: QS cây sấu 

- TCVĐ: Kéo co; Đi 

bước thường trên gờ bồn 

hoa 

- Chơi tự chọn: Khu 

vực 3: Nhà sách + Vẽ 

màu nước trên nilong 

 + Chơi với đồ chơi 

ngoài trời. 

- QSCMĐ: QS cây cần 

nước 

- TCVĐ: Mèo đuổi 

chuột 

- Chơi tự chọn: Khu 

vực 7: Giao thông: Bé 

đi đúng luật giao thông. 

+ Chơi với đồ chơi ngoài 

trời. 

- QSCMĐ: QS cây trúc 

phát lộc 

- TCVĐ: Cướp cờ 

- Chơi tự chọn: Khu 

vực 4: Khu quán chợ + 

dân gian: Mua bán các 

mặt hàng theo thời điểm, 

chủ đề (Hoa quả, hành 

tỏi, bánh kẹo, giò, tôm, 

cua, cá….  cắm hoa, bán 

nước giải khát) 

+ Chơi với đồ chơi ngoài 

trời. 

 

- QSCMĐ: QS cây vú 

sữa 

- TCVĐ: Nhảy bao bố  

- Chơi tự chọn:  

+ Chơi ở khu vực nghệ 

thuật: đánh đàn, biểu 

diễn văn nghệ... 

+ Chơi đồ chơi ngoài 

trời. 

Hoạt động chiều 

+ Giải câu đố về nguyên 

vật liệu thiên nhiên. 

+ Nghe, đọc thơ:  Bé bảo 

vệ môi trường. 

+ Hướng dẫn, thực hành 

một số cách xử lý khi 

cháy, có người rơi xuống 

nước, ngã chảy máu… 

+ Đọc thơ, truyện về chủ 

đề. 

+ Chơi trò chơi trên máy 

vi tính  

+ Cho trẻ khám phá 

nguyên liệu làm túi: Vải 

thô, vải bao bố, giấy xi 

măng, giấy màu, lá 

cây… 

+ Thực hành: gấp, xem 

độ co giãn, độ bền… 

- Chơi trò chơi trên máy 

vi tính. 

- Vệ sinh lớp học: 

+ Nhóm 1: Lau ghế. 

+ Nhóm 2: Lau đồ chơi, 

giá đồ chơi góc bác sĩ. 

+ Nhóm 3: Lau bàn... 

+ Chơi trò chơi trên máy 

vi tính  

+ Quan sát, nhận biết 

một vài đặc điểm, tính 

chất của đá, sỏi. 

+ Xem video về các đặc 

điểm và tính chất của đá, 

sỏi.  

+ Tổng kết chủ đề. 

+  Liên hoan văn nghệ. 

+ Bình bầu bé ngoan 

cuối tuần. 



 


